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      TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          TH NH  H  TN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

               TỈNH TN  

         

Bản án số: 26/2019/DS-ST 

Ngày: 19-7-2019 
V/v Tr n     p   p   n   

v y tài sản. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH NH  H  TN – TỈNH TN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặn  T ị N ọ  Dun .   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn  Võ H n  C âu; 

2. Ông N uyễn Văn Mừng.                         

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Trần Văn Nin , T      Tòa án nhân dân t àn  p ố 

TN, tỉn  TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  TN, tỉnh TN tham gia phiên 

toà: Bà Trần T ị Tâm N ân, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tò  án n ân dân t àn  p ố TN, 

tỉn  TN xét xử sơ t ẩm  ôn     i vụ án dân sự t ụ l  số 540/2018/TLST-DS ngày 

12-12-2018 về việ   Tranh ch p H p   n  va  t i s n  theo Quyết  ịn      vụ án 

r  xét xử số 26/2019/QĐXXST-DS ngày 31 tháng 5 năm 2019; T ôn  báo t  y  ổi 

t ời  i n mở p iên tò  xét xử số 337/2019/TB-TA n ày 17 t án  6 năm 2019 và 

Quyết  ịn   oãn p iên tò  số 26/2019/QĐST-DS n ày 03 t án  7 năm 2019  iữ  

 á    ơn  sự: 

1. N u ên  ơn: Anh P ạm T n T, sin  năm 1976; Đị    ỉ: Số 2X, Đ ờn  số 

2A, Đ ờn  ĐBP,   u p ố NPH, p  ờn  NT, thàn  p ố TN, tỉn  TN. 

2. Bị  ơn: C ị N uyễn T ị T  n  T, sin  năm 1969; Đị    ỉ    trú: Tổ 2X, khu 

p ố NP, p  ờn  NT, t àn  p ố TN, tỉn  TN. 

Anh T vắn  mặt, có  ơn xin  i i qu ết vắn  mặt; chị T vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại  ơn khởi kiện n    04-12-2018 và trong quá trình tố tụn , n u ên  ơn anh 
Phạm T n T trình bày:  
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Tr     ây   ị N uyễn T ị T  n  T    t uê   t  ủ  anh P ạm T n T  ể làm 

quán bán  ủ tiếu  Do bạn b  làm ăn nên anh T    tin t ởn    o   ị T m  n tiền 

n iều lần  Đến n ày 20-3-2018 âm lị    n  m n ày 05-5-2018 d ơn  lị   ,   ị T 

   làm H p   n  v y tiền   o anh T, tron       ị T   m  ết    v y anh T số tiền 

37 000 000   n , t    t u n lãi su t là 4 /t án , t ời  ạn v y là 09 t án  tính  ể 

từ n ày 20-3-2018 âm lị   và t    t u n trả lãi  àn  t án   Tron  H p   n    o  á 

n ân v y tiền n ày 20-3-2018 âm lị        ị T    tên,   i  ọ tên N uyễn T ị 

Thanh T tại mụ   Bên v y ;    anh T    tên,   i  ọ tên P ạm T n T tại mụ   Bên 

  o v y  và     n  Đin  Vĩn  B    tên,   i  ọ tên tại mụ   N  ời làm    n    

Tuy n iên, từ n ày 20-3-2018 âm lị     o  ến n y   ị T   ôn  trả   o anh T tiền 

lãi n    ã t    t u n và  iện n y   n   ã quá t ời  ạn trả n  n  n    ị T   n  

  ôn  trả        oản tiền  ố  nào  

Tại  ơn   ởi  iện n ày 04-12-2018, anh T   ởi  iện yêu  ầu   ị T p ải trả   o 

anh T số tiền n   ố  là 37 000 000   n  và tiền lãi từ n ày v y  ến n ày xét xử  

Tuy nhiên, nay anh T   ỉ   ởi  iện yêu  ầu   ị T trả số tiền n   ố  là 37 000 000 

  n  và tiền lãi từ n ày 05-5-2018  ến n ày 05-5-2019 là 12 t án  t  o m   lãi 

su t là 1,5 /t án  v i số tiền lãi là 6 660 000   n , tổn    n  anh T yêu  ầu   ị T 

trả tiền n   ố  và lãi là 43 660 000   ng. Anh T   ôn  yêu  ầu   ị T trả số tiền lãi 

quá  ạn  

Tron  quá trình  i i qu ết vụ án, bị  ơn chị N u ễn Thị Thanh T  ã  ư c Tòa 

án tốn   ạt h p lệ nhiều lần nhưn  vẫn vắn  mặt khôn  trình b   ý kiến  ối với 
 êu cầu của n u ên  ơn và không cung c p t i liệu, chứn  cứ cho Tòa án. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố TN phát biểu quan 

 iểm về vụ án:  

+ Về tố tụn : T ẩm p án t ụ l , t u t  p    n    ,   uẩn bị xét xử và quyết 

 ịn      vụ án r  xét xử  ều bảo  ảm  ún  quy  ịn  về t ời  ạn, n i dun , t ẩm 

quyền  ủ  B  lu t Tố tụn  dân sự; H i   n  xét xử, t      p iên tò  t ự   iện 

 ún  trìn  tự, t ủ tụ   ối v i p iên tò  dân sự. 

+ Về n i dun : Căn    Điều 463, Điều 466, Điều 468  ủ  B  lu t Dân sự năm 

2015; N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016  ề n  ị H i   n  

xét xử: C  p n  n yêu  ầu   ởi  iện  ủ  anh T. Bu     ị T    n  ĩ  vụ trả cho anh 

T trả tiền n   ố  và lãi là 43 660 000   n , tron     n   ố  là 37 000 000   n  và 

tiền lãi là 6 660 000   n . C ị T p ải   ịu   i p í  iám  ịn  và án p í dân sự sơ 

t ẩm t  o quy  ịn  p áp lu t  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ v o các t i liệu, chứn  cứ có tron  h  sơ vụ án  ã  ư c xem xét tại 
phiên tòa v  kết qu  tranh tụn  tại phiên tòa, Hội   n  xét xử nhận  ịnh: 

[1] Về tố tụn : 

[1.1] Anh P ạm T n T    yêu  ầu   ởi  iện về việ   Tr n     p H p   n  v y 

tài sản  v i   ị N uyễn T ị T  n  T     ị    ỉ    trú tại tổ 2X,   u p ố NP, 



 3 

p  ờn  NT, t àn  p ố TN, tỉn  TN; Căn    t  o quy  ịn  tại   oản 3 Điều 26, 

 iểm     oản 1 Điều 35 và  iểm     oản 1 Điều 39  ủ  B  lu t Tố tụn  dân sự 

năm 2015, vụ án t u   t ẩm quyền  iải quyết  ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố TN, 

tỉn  TN. 

[1.2] Anh T vắn  mặt,     ơn xin  iải quyết vắn  mặt;   ị T  ã      triệu t p 

  p lệ  ến lần t     i mà vẫn vắn  mặt   ôn     l  do  Tò  án tiến  àn  xét xử 

vắn  mặt  á    ơn  sự là p ù   p t  o quy  ịn  tại Điều 238  ủ  B  lu t Tố tụn  

dân sự  

[2] Về n i dun : Anh T   ởi  iện yêu  ầu   ị T trả trả số tiền tổn    n  là 

43 660 000   n , tron     n   ố  là 37 000 000   n  và tiền lãi từ n ày 05-5-2018 

 ến n ày 05-5-2019 là 12 t án  t  o m   lãi su t là 1,5 /t án  v i số tiền lãi là 

6 660 000   n ,   ôn  yêu  ầu tín  lãi su t quá  ạn. Anh T  un    p    n     là 

bản   ín  H p   n    o  á n ân v y tiền n ày 20-3-2018 âm lị  . Quá trìn   iải 

quyết vụ án,   ị T  ã      Tò  án tốn   ạt   p lệ  á  văn bản tố tụn  n  n  vẫn 

vắn  mặt,   ôn  trìn  bày    iến  ối v i yêu  ầu  ủ  n uyên  ơn và   n    ôn   un  

  p tài liệu,    n     t  o yêu  ầu  ủ  Tò  án  Do    Tò  án  ăn    vào  á  tài liệu, 

   n        tron     sơ  ể  iải quyết vụ án là p ù   p quy  ịn  p áp lu t   

Quá trìn   iải quyết vụ án, ngày 20-02-2019, anh T có  ơn yêu  ầu Tò  án 

tr n   ầu  iám  ịn    ữ   ,   ữ viết tên N uyễn T ị T  n  T trong H p   n    o 

 á n ân v y tiền n ày 20-3-2018 âm lị      p ải là   ữ   ,   ữ viết tên  ủ  

N uyễn T ị T  n  T hay không. 

Tại Văn bản số 149/KTHS n ày 01-3-2019  ủ  P òn     t u t  ìn  sự Côn  

 n tỉn  TN từ   ối  iám  ịn  do v  t quá   ả năn   iám  ịn   

Ngày 13-3-2019, anh T có  ơn yêu  ầu Tò  án tr n   ầu P ân viện K o   ọ  

 ìn  sự tại T àn  p ố HCM t ự   iện  iám  ịn    ữ    tron  H p   n    o  á 

n ân v y tiền n ày 20-3-2018 âm lị      p ải là   ữ     ủ    ị T hay không. 

Tại Bản  ết lu n  iám  ịn  số 1775/C09B ngày 09-4-2019  ủ  P ân viện K o  

 ọ   ìn  sự tại T àn  p ố HCM xá   ịn    ôn   ủ  ơ sở  ể  ết lu n   ữ    m n  

tên N uyễn T ị T  n  T tại mụ   Bên v y  trên H p   n    o  á n ân v y tiền 

n ày 20-3-2018 âm lị   so v i   ữ    m n  tên N uyễn T ị T  n  T trên Tờ    i 

   n  min  n ân dân số 290 655 089  ề n ày 20-02-2014 là    p ải do  ùn  m t 

n  ời    r    y không. 

Tuy nhiên, theo H p   n    o  á n ân v y tiền n ày 20-3-2018 âm lị       n  

Đin  Vĩn  B    tên,   i  ọ tên tại mụ   N  ời làm    n    Tại Biên bản l y lời 

khai anh Đin  Vĩn  B ngày 18-01-2019 t ể  iện: An  B xá   ịn    ị T là n  ời 

trự  tiếp   i và    tên,   i  ọ tên vào H p   n    o  á n ân v y tiền n ày 20-3-

2018 âm lị    Qu  xá  min  tại  ị  p  ơn ,  n  B và   ị T   ôn     mẫu t uẫn 

v i n  u  

Tại Biên bản l y lời    i  ủ   n  N uyễn Văn Bé S ngày 13-5-2019  và Biên 

bản xá  min  n ày 16-7-2019 t ể  iện: An  S là    n    ị T,  n     biết việ    ị 
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T t uê   t  ủ  anh T làm quán bán  ủ tiếu và   ị T    n  tiền  ủ  anh T n  n   ụ 

t ể n  số tiền b o n iêu và từ t ời  i n nào t ì  n    ôn  biết   

N   v y, việ    ị T v y số tiền 37 000 000   n   ủ  anh T là    t  t và giao 

dị    iữ   á  bên là tự n uyện. C ị T   m  ết trả lãi cho anh T hàng tháng n  n  

  ôn  t ự   iện  ã làm ản    ởn   ến quyền và l i í     p p áp  ủ  anh T nên 

anh T   ởi  iện yêu  ầu   ị T trả số tiền n   ố  37.000 000   n  và tiền lãi là có 

 ơ sở  ể    p n  n   

[3] Về tiền lãi: Anh T,   ị T t    t u n m   lãi su t t  o   p   n  4 /t án  là 

v  t quá m   lãi su t quy  ịn  tại   oản 1 Điều 468  ủ  B  lu t Dân sự 2015. Quá 

trìn   iải quyết vụ án, anh T   ỉ yêu  ầu   ị T trả trả tiền lãi từ n ày 05-5-2018  ến 

n ày 05-5-2019 là 12 t án  t  o m   lãi su t là 1,5 /t án  v i số tiền lãi là 

6.660.000   n ,   ôn  yêu  ầu   ị T trả số tiền lãi quá hạn  Xét việ  anh T yêu  ầu 

  ị T trả tiền lãi 6.660.000   n  là p ù   p theo quy  ịn  tại Điều 466; Điều 468 

 ủ  B  lu t Dân sự 2015 nên     ơ sở  ể    p n  n  

[4] Từ n ữn  p ân tí   trên, H i   n  xét xử    p n  n toàn b  yêu  ầu   ởi 

 iện  ủ  anh T. 

[5] Xét  ề n  ị  ủ  vị  ại diện Viện  iểm sát n ân dân t àn  p ố TN, tỉn  TN 

p ù   p v i n  n  ịn   ủ  Tòa án nên    p n  n  

[6] Về   i p í tố tụn : C ị T p ải   ịu 600 000   n    i p í  iám  ịn , anh T 

 ã n p tạm  n    i p í  iám  ịn  600 000   n  nên   ị T    n  ĩ  vụ trả lại   o 

cho anh T số tiền 600.000   n . 

[7] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Anh T   ôn  p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm  

C ị T p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm là 2 183 000   n .  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    các Điều 463, 466 và 468  ủ  B  lu t Dân sự 2015;  á  Điều 147, 161 

 ủ  B  lu t Tố tụn  dân sự; Điều 26  ủ  N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t  ờn  vụ Quố    i qui  ịn  về m   t u, miễn,  iảm, 

t u, n p, quản l  và sử dụn  án p í và lệ p í Tò  án;  

Tu ên xử: 

1  C  p n  n yêu  ầu   ởi  iện  ủ  anh P ạm T n T  ối v i   ị N uyễn T ị 

Thanh T về việ   Tr n     p H p   n  v y tài sản .  

Bu     ị N uyễn T ị T  n  T    n  ĩ  vụ trả   o anh P ạm T n T số tiền tổn  

  n  là 43 660 000   n   Bốn m ơi b  triệu sáu trăm sáu m ơi n  ìn   n  , tron  

   n   ố  là 37 000 000   n   B  m ơi bảy triệu   n   và tiền lãi là 6 660 000 

  n   Sáu triệu sáu trăm sáu m ơi n  ìn   n    

Kể từ n ày anh P ạm T n T     ơn yêu  ầu t i  àn  án, nếu   ị N uyễn T ị 

Thanh T      t i  àn    oản tiền nêu trên t ì  àn  t án    ị N uyễn T ị T  n  T 
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 òn p ải   ịu t êm   oản tiền lãi  ối v i số tiền    m thi hành án t ơn   n  v i 

t ời  i n    m thi hành án t  o quy  ịn  tại   oản 2 Điều 468  ủ  B  lu t dân sự  

2. Về   i p í tố tụn : C ị N uyễn T ị T  n  T p ải   ịu 600 000   n    i p í 

 iám  ịn , anh T  ã n p tạm  n    i p í  iám  ịn  600 000   n  nên   ị T có 

n  ĩ  vụ trả lại   o   o anh T số tiền 600 000   n . 

3. Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

C ị Nguyễn T ị T  n  T p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm là 2.183.000   n  

 H i triệu m t trăm tám m ơi b  n  ìn   n  . 

Anh P ạm T n T   ôn  p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm  Hoàn trả   o anh T số 

tiền 925.000   n   C ín trăm   i m ơi lăm n  ìn   n   tiền tạm  n  án p í  ã n p 

t  o biên l i t u số 0006327 n ày 11-12-2018  ủ  C i  ụ  t i  àn  án dân sự t àn  

p ố TN, tỉn  TN.  

4. Cá    ơn  sự    quyền   án   áo bản án  ủ  Tò  án   p sơ t ẩm tron  t ời 

 ạn 15  ể từ n ày tuyên án,   ơn  sự vắn  mặt tại p iên tò   oặ    ôn     mặt   i 

tuyên án mà    l  do   ín   án  t ì t ời  ạn   án   áo tín  từ n ày n  n      bản 

án  oặ       tốn   ạt   p lệ. 

5. Tr ờn    p quyết  ịn       t i  àn  t  o quy  ịn  tại Điều 2 Lu t T i  àn  

án dân sự t ì n  ời      t i  àn  án dân sự, n  ời p ải t i  àn  án dân sự    

quyền t    t u n t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án 

 oặ  bị   ỡn    ế  t i  àn  án t  o quy  ịn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Lu t T i  àn  

án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án      t ự   iện t  o quy  ịn  tại Điều 30 Lu t t i 

 àn  án dân sự   

Nơi nhận:                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Cá    ơn  sự;                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND TPTN;   

-THADS TPTN; 

-Phoøng GÑKT; 

-Löu HS.                                                           (Đã              

                             

 

                                                             Đặng Thị Ngọc Dung 

 


